
TT SBD Lớp Ngày sinh Trường
Điểm 

LT
Điểm TH

Tổng 

điểm
Giải

1 K13 Trần Thúy Mơ 9A 31/10/2003 Phúc Lợi 9.8 9.5 9.58 Nhất

2 K09 Nguyễn Việt Hằng 9A 17/09/2003 Phúc Lợi 9.3 9.5 9.42 Nhất

3 K14 Kiều Bích Ngọc 9A 23/05/2003 Phúc Lợi 9.0 9.3 9.17 Nhì

4 K16 Quản Hà Thu Thủy 9A 27/09/2003 Phúc Lợi 9.0 8.8 8.83 Nhì

5 K17 Thái Thu Trang 8A 06/02/2004 Phúc Lợi 8.5 8.8 8.67 Ba

6 K01 Nguyễn Ngọc Tú Anh 8A 13/08/2004 Phúc Lợi 9 8.25 8.50 Ba

7 K05 Nguyễn Minh Đức 8A 15/02/2004 Phúc Lợi 8.5 8.5 8.50 Ba

8 K06 Nguyễn Thị Hà Giang 9A 20/03/2003 Phúc Lợi 9.0 8.0 8.33 KK

9 K15 Dương Ngọc Phương 9C 27/08/2003 Thạch Bàn 8.0 8.5 8.33 KK

10 K03 Trần Ngọc Bích 9G 15/06/2003 Thạch Bàn 7.0 8.3 7.83 KK

11 K12 Nguyễn Mai Linh 9A9 29/06/2003 Gia Thụy 5.5 8.8 7.67 KK

12 K02 Phạm Ngọc Anh 8G 16/02/2004 Thạch Bàn 6.0 8.0 7.33

13 K04 Nguyễn Tiến Đạt 8G 04/06/2004 Thạch Bàn 5.5 8.3 7.33

14 K11 Nguyễn Bảo Lâm 9A7 17/08/2003 Gia Thụy 6.0 8.0 7.33

15 K10 Nguyễn Thu Huyền 8E 14/07/2004 Thạch Bàn 5.5 7.5 6.83

16 K08 Nguyễn Long  Hải 9A5 23/03/2003 Gia Thụy 3.5 8.0 6.50

17 K07 Trương Hoàng Giang 9A4 01/01/2003 Gia Thụy 3.0 7.8 6.17
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